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ÔN TẬP GIỮA KÌ I
TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Hoạt động kinh tế chủ yếu của quần cư nông thôn là
A. nông nghiệp.		B. công nghiệp.			C. thương mại.		D. du lịch.
Câu 2. Kết quả của những cuộc khởi nghĩa Gia – va, Xô – viết Nghệ - Tĩnh là gì?
	A. Bị chính quyền thực dân đàn áp đẫm máu.
	B. Lan rộng khắp Đông Nam Á và làm động lực cho các cuộc khởi nghĩa toàn dân.
	C. Lật đổ chính quyền phản quốc và đế quốc xâm lược.
	D. Giành thắng lợi và giải phóng dân tộc.
Câu 3. Khối phát xít bao gồm những quốc gia nào?
	A. Anh, Đức, Nhật Bản.			B. Mỹ, Pháp, Anh.
	C. I-ta-li-a, Pháp, Mỹ.			D. Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản.
Câu 4. Cách mạng tháng Tám năm 1945 mang ý nghĩa gì quan trọng nhất đối với Việt Nam? 
	A. Lật đổ chế độ phong kiến tồn tại hàng chục thế kỉ ở Việt Nam.
	B. Chọc thủng khâu yếu nhất trong hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc.
	C. Người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ.
	D. Đem lại độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam.
Câu 5. Dân cư tập trung đông ở
A. đồng bằng.	B. miền núi.			C. cao nguyên.		D. thung lũng.
Câu 6. Sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, thực dân Pháp đã thi hành chính sách gì ở Việt Nam?
	A. Chính sách “Kinh tế thời chiến”.		B. Chính sách “Thuộc địa thời chiến”.
	C. Chính sách “Kinh tế chỉ huy”.		D. Chính sách “Kinh tế mới”.
Câu 7. Tác phẩm Đường Kách mệnh được xuất bản vào năm nào?
	A. 1927                  B. 1937                   C. 1928                 D. 1926
Câu 8. Ai là người lãnh đạo cuộc bãi công của công nhân Ba Son (Sài Gòn) vào tháng 8 – 1925?
	A. Tôn Đức Thắng.	B. Phan Bội Châu.	     C. Nguyễn An Ninh.      D. Phan Châu Trinh.
Câu 9. Ngày 12 – 9 – 1930, có bao nhiêu người bị quân Pháp ném bom tàn sát?
	A. 8000 công nhân.			B. 5000 nông dân.
	C. 8000 nông dân.				D. 4000 công nhân.
Câu 10. Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam trang 22,Tỉnh nào dưới đây có sản lượng thuỷ sản khai thác lớn nhất nước ta?
A. Bình Thuận.	B. Cần Thơ.		C. Kiên Giang.		D. Ninh Thuận.
Câu 11. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu thời gian nào?
	A. Ngày 8 – 2 – 1930.			B. Ngày 14 – 2 – 1930.
	C. Ngày 6 – 2 – 1930.			D. Ngày 6 – 1 – 1930.
Câu 12: Tháng 10 – 1923, Nguyễn Ái Quốc được bầu vào Hội đồng Quốc tế Nông dân khi đang ở đâu?
	A. Pháp.		B. Liên Xô.			C. Cu ba.			D. Trung Quốc.
Câu 13. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gỗ và sản xuất là loại rừng nào sau đây?
A. Rừng nguyên sinh		B. Rừng sản xuất.	 C. Rừng đặc dụng.    D. Rừng phòng hộ.
Câu 14: Đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam là ý nghĩa của sự kiện lịch sử nào?
	A. Thành Lập Đông Dương Cộng sản đảng.
B. Thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
	C. Thành lập An Nam Cộng sản đảng.
	D. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 15. Mục tiêu đấu tranh chính trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 là gì?
	A. Chống bọn phản động thuộc địa và tay sai của chúng, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình.
	B. Chống đế quốc và phong kiến đòi độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày.
	C. Chống đế quốc và phát xít Pháp – Nhật, đòi độc lập cho dân tộc.
	D. Chống phát xít, chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình.
Câu 16. Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc khởi nghĩa nào dưới đây?
	A. Khởi nghĩa Yên Bái (1930).		B. Khởi nghĩa Nam Kì (1940).
	C. Khởi nghĩa Bắc Sơn (1940).		D. Khởi nghĩa Đô Lương (1941).
Câu 17. Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam diễn ra ở đâu?
	A. Hương Cảng (Trung Quốc).	B. Tuyên Quang (Việt Nam).
	C. Hà Nội (Việt Nam).			D. Quảng Châu (Trung Quốc).
Câu 18. Từ năm 1919- 1925, Nguyễn Ái Quốc hoạt động chủ yếu ở các nước nào?
	A. Pháp, Thái Lan, Trung Quốc.	B. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc, Thái Lan. 
	C. Anh, Pháp, Liên Xô, Trung Quốc.	D. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc.
Câu 19. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp giữa:
	A. chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân.
	B. tư tưởng Nguyễn Ái Quốc với chủ nghĩa Mác- Lênin.
	C. chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.
	D. chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào yêu nước, phong trào vô sản hóa.
Câu 20. Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam trang 22, cho biết các nhà máy nhiệt điện có công suất trên 1000MW của nước ta là
A. Hòa Bình, Phú Mĩ, Phả Lại.		B. Phả Lại, Cà Mau, Sơn La.
C. Hòa Bình, Phả Lại, Phú Mĩ.			D. Phả Lại, Phú Mĩ, Cà Mau.
Câu 21. Nhân tố kinh tế - xã hội tác động đến ngành công nghiệp của nước ta không phải là
A. Tài nguyên khoáng sản.			B. Dân cư và lao động.
C. Cơ sở hạ tầng, vật chất.			D. Chính sách, thị trường.
Câu 22. Đảng Bôn – sê – vích quyết định thực hiện “Chính sách kinh tế mới” vào thời gian nào?
A. Tháng 3 – 1921.			B. Tháng 12 – 1922.
C. Tháng 6 – 1925.			D. Tháng 12 – 1930. 
Câu 23. Cuộc Nội chiến Nga diễn ra từ năm nào đến năm nào?
A. 1914-1918		B. 1917-1922 	C. 1920-1925		D. 1936-1939 
Câu 24. Đảng Cộng sản Pháp thành lập năm bao nhiêu?
	A. Năm 1919.		B. Năm 1922.		C. Năm 1921.		
D. Năm 1920.
Câu 25. Quốc tế cộng sản trở thành một tổ chức của lực lượng nào?
	A. Giai cấp công nhân thế giới.
	B. Đảng cộng sản của các nước trên thế giới.
	C. Khối liên minh công – nông tất cả các nước.
	D. Giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên thế giới.
Câu 26. Cộng đồng các dân tộc Việt Nam không có
A. Dân tộc Kinh.		B. Việt Kiều.	C. Người Anh-điêng.	D. Dân tộc ít người.
TỰ LUẬN: 
Câu 1. Vẽ biểu đồ đường

Dựa vào bảng 1.1, hãy vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ gia tăng dân số của nước ta, giai đoạn 1999 – 2021. Nhận xét.
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Vẽ đúng biểu đồ đường biểu diễn (các dạng biểu đồ khác không cho điểm), đảm bảo tính thẩm mỹ, đầy đủ chú thích, đúng tỉ lệ, có ghi số liệu đơn vị, đơn vị biểu đồ và tên biểu đồ 
Nhận xét: Giai đoạn 1999 – 2021, tỉ lệ gia tăng dân số tăng giảm không đều (Dẫn chứng)
- Nhận xét: Giai đoạn 1999 – 2021, tỉ lệ gia tăng dân số tăng giảm không đều (Dẫn chứng)
- Tỉ lệ tăng dân số của nước ta giai đoạn 1999 - 2021: tỉ lệ gia tăng dân số xu hướng giảm dần qua các năm, từ 1,51% năm 1999, giảm tiếp còn 1,06% năm 2009, và từ 1,15% năm 2019  đến năm 2021 giảm còn 0,94%.
Câu 2. Ý nghĩa của việc phát triển nông nghiệp xanh.
- Nâng cao tính cạnh tranh của nông nghiệp, tạo sản phẩm có lợi cho sức khỏe người tiêu dùng, áp dụng tiêu chuẩn sản xuất bền vững như VietGAP, GlobalGAP,…
- Phát triển công nghệ xử lí và tái sử dụng phụ phẩm, phế thải như bã mía, thân ngô, chất thải hữu cơ trong chăn nuôi, vụn gỗ,… vừa cung cấp thức ăn cho vật nuôi,vừa chuyển hóa chất thải làm phân bón hữu cơ,…
- Sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng, bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và giảm ô nhiễm môi trường như tưới nước tiết kiệm, bón phân và phun thuốc thông minh, sử dụng giống cây trồng và vật nuôi có khả năng chống chịu sâu bệnh, thời tiết khắc nghiệt,…
- Đảm bảo phát triển nông nghiệp bền vững trên cả ba trụ cột kinh tế - xã hội - môi trường.
Câu 3. Hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) đối với lịch sử nhân loại.
+ Lôi cuốn 76 quốc gia vào vòng khói lửa.
+ Khiến hơn 60 triệu người chế, 90 triệu người bị thương.
+ Phá hủy hàng triệu làng mạc, thành phố, nhà máy, xí nghiệp,…
+ Thiệt hại về vật chất ước tính khoảng 4000 tỉ USD, bằng tất cả các cuộc chiến tranh của 1000 năm trước cộng lại.
Câu 4. Nguồn lợi của thủy sản ở nước ta
- Có đường bờ biển dài 3260km, vùng biển rộng, mạng lưới sông ngòi, ao hồ dày đặc.
- Nguồn lợi hải sản phong phú, đa dạng với hơn 2000 loài cá, trong đó khoảng 100 loài có giá trị kinh tế; 1647 loài giáp xác, trong đó có hơn 100 loài tôm, nhiều loài có giá trị xuất khẩu cao, hơn 2500 loài nhuyễn thể; hơn 600 loài rong biển.
-Có các ngư trường trọng điểm: Hải Phòng - Quảng Ninh, quần đảo Hoàng Sa - quần đảo Trường Sa, Ninh Thuận - Bình Thuận - Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau - Kiên Giang.
“Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng!!!”
Chúc các em làm bài đạt điểm cao nhé!!!
Duyệt của tổ trưởng                                                     Người soạn
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Trần Thị Kim Tuyền                                             Trần Thị Thanh Nhung
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Bang 1.1. Quy mé dan sé va ti & gia tang dan s&
Viét Nam, giai doan 1999 - 2021
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(Nguén: Téng cuc Thong ké, nam 2000, 2010, 2020 va 2022)




